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50+ CONVERSATIONAL PHRASES Vietnamese

1
Hello xin chào

2 How are you? Bạn khỏe không?

3 Hi Chào

4 I'm good tôi ổn

5 I'm okay tôi không sao

6 I feel good tôi cảm thấy tốt

7 I feel bad tôi cảm thấy tồi tệ

8 What about you? Thế còn bạn?

9 And you? Còn bạn?

10 What's your name? Bạn tên là gì?

11 My name is... Tên tôi là...

12 Nice to meet you Rất vui được gặp bạn

13 What's up? Có chuyện gì vậy?

14 What's new? Có gì mới?

15 Where is the bathroom? Nhà vệ sinh ở đâu?

16 Can you say that again? Bạn có thể nhắc lại không?

17 Where do you work? Bạn làm ở đâu?

18 Do you speak English? Bạn có nói tiếng Anh không?

19 Excuse me Xin lỗi
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20 I'm sorry Tôi xin lỗi

21 Thank you Cảm ơn bạn

22 You're welcome Không có gì

23 Yes Đúng

24 No Không

25 I don't understand Tôi không hiểu

26 Really? Có thật không?

27 Please Xin vui lòng

28 I like it tôi thích nó

29 I don't like it Tôi không thích nó

30 What's your job? Công việc của bạn là gì?

31 I am... Tôi là...

32 Bye Tạm biệt

33 See you later Hẹn gặp lại

34 Let's meet again Chúng ta hãy gặp lại sau

35 Cool Mát mẻ

36 Great Tuyệt quá

37 Good tốt

38 Bad Xấu

39 The weather is nice today Thời tiết hôm nay đẹp



PDF by pdf-language-lessons.com 

3

40 The weather is bad today Thời tiết xấu ngày hôm nay

41 What's your favorite food? Thức ăn ưa thích của bạn là gì?

42 Let's go eat Đi ăn thôi

43 Do you want to go eat? Bạn có muốn đi ăn?

44 What's your favorite music? nhạc yêu thích của bạn là gì?

45 I like... Tôi thích...

46 Delicious Thơm ngon

47 It is delicious Đó là ngon

48 It tastes good Ngon tuyệt

49 It does not taste good Nó không ngon

50 How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi?

51 Where do you live? Bạn sống ở đâu?


